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	                         Cấp độ

Lĩnh vực
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	I. Đọc hiểu văn bản  Tiêu chí ngữ liệu: Đoạn văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập một, độ dài không quá hai trăm chữ.
	- Tác giả, tác phẩm của văn bản chứa đoạn trích.
- Ngôi kể, PTBĐ chính.
- Tình thái từ.


	Nội dung chính của đoạn trích.


	Trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân từ vấn đề được nêu trong đoạn trích.
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	3

3.0

30 %


	1

1.0

10%
	1

1.0

10 %
	
	5

5.0

50%

	II. Tạo lập văn bản 
	
	
	
	Viết bài văn tự sự có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
	
	
	
	1

5.0

50%
	1

5.0

50%

	Tổng số câu

 Số điểm

Tỉ lệ


	3

3.0

30%
	1

1.0

10%
	2
6.0

60%
	6

10.0

100%
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	                         Cấp độ

Lĩnh vực
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	I. Đọc hiểu  văn bản

Tiêu chí ngữ liệu: Đoạn văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập một, độ dài không quá hai trăm chữ.
	- Xác định tên văn bản: Câu 1a (0.5 điểm)
- Xác định tên tác giả: Câu 1b (0.5 điểm)
- Xác định ngôi kể: Câu 2a (0.5 điểm)

- Xác định PTBĐ chính: 
Câu 2b (0.5 điểm)
- Tìm tình thái từ:

 Câu 3 (1.0 điểm).
	Trình bày nội dung chính của đoạn trích:
Câu 4 (1.0 điểm)

	Trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân từ vấn đề được nêu trong đoạn trích:
Câu 5 (1.0 điểm)

	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	3

3.0

30 %


	1

1.0

10%
	1

1.0

10 %
	
	5

5.0

50%

	II. Tạo lập văn bản 

	
	
	
	Viết bài văn tự sự có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm. Câu 6 (5.0 điểm)
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
	
	
	
	1

5.0

50%
	1

5.0

50%

	Tổng số câu

 Số điểm

Tỉ lệ


	3

3.0

30%
	1

1.0

10%
	2
6.0

60%
	6

10.0

100%
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I. Đọc hiểu văn bản ( 5.0 điểm):

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

   […]Xe chạy chầm chậm … Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo:

- Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.

Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.[…]









                  (Ngữ văn 8 - Tập 1)

Câu 1: 

a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? (0.5 điểm)

b. Tác giả của văn bản chứa đoạn trích là ai? (0.5 điểm)

Câu 2: 

a. Đoạn trích viết theo ngôi kể nào? (0.5 điểm)

b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì? (0.5 điểm)
Câu 3: Tìm các tình thái từ có trong 2 câu văn: “Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.” 
(1.0 điểm)

Câu 4: Nêu nội dung chính của đoạn văn. (1.0 điểm)
Câu 5: Qua đoạn trích, em có suy nghĩ gì về tình mẫu tử thiêng liêng trong cuộc sống? (1.0 điểm) 
II. Tạo lập văn bản: (5.0 điểm):

     Hãy kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.

	HƯỚNG DẪN CHẤM




A. Hướng dẫn chung:
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh trường hợp đếm ý cho điểm.
 - Cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có ý tưởng riêng và giàu chất văn.
- Giáo viên định điểm bài làm của học sinh cần căn cứ vào mức độ đạt được ở cả hai yêu cầu: kiến thức và kỹ năng. Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm. Sau đó làm tròn số đúng theo quy định.
B. Hướng dẫn cụ thể:
I. Đọc hiểu văn bản. (5.0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(1.0 đ)
	a. Văn bản: Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu).

b. Tác giả: Nguyên Hồng.
	0.5

0.5

	Câu 2 

(1.0 đ)
	a. Ngôi kể: Thứ nhất.
b. Phương thức biểu đạt chính: Tự sự. 
	0.5

0.5

	Câu 3

(1.0 đ)
	Tình thái từ: đi, mà (mỗi từ đúng được 0.5 đ)
	1.0

	Câu 4

(1.0 đ)
	Niềm vui sướng đến tột cùng của cậu bé Hồng khi được gặp lại mẹ và nằm trong lòng mẹ.
	1.0

	Câu 5

(1.0 đ)
	Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau. Song nội dung trả lời cần phải hợp lí, đảm bảo các chuẩn mực đạo đức, pháp luật. 

Sau đây là những gợi ý:
Mức 1. Học sinh trả lời được một trong các ý sau đây:

- Người mẹ và tình mẫu tử có ý nghĩa thiêng liêng, cao quí trong cuộc đời mỗi con người.

- Mẹ là tất cả, là bầu trời của con, đặc biệt với một đứa trẻ thơ. Vì vậy không gì có thể chia cắt được tình mẹ con.         
	1.0



	
	Mức 2. Nêu được vai trò của mẹ và tình mẫu từ có liên quan đến nội dung văn bản nhưng còn chung chung, chưa sâu sắc.
	0.5

	
	Mức 3. Nêu ý nghĩa không liên quan hoặc không nêu ý nghĩa. 
	0


II. Tạo lập văn bản: (5.0 điểm)

	Nội dung
	Biểu điểm

	   Hãy kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.
	

	* Yêu cầu chung:

  - Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài tự sự. 

  - Bài làm phải được tổ chức thành bài làm văn hoàn chỉnh.

  - Biết sử dụng ngôi kể thứ nhất phù hợp, vận dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
	

	*Yêu cầu cụ thể:

  a. Đảm bảo cấu trúc bài: Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài và kết bài. 
	0.5

	  b. Xác định đúng nội dung câu chuyện: Một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.
	0.5

	  c. Viết bài: Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau: 

* Mở bài: 

- Giới thiệu về việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng (không gian, thời gian, con người, sự việc...). 

* Thân bài:

- Hoàn cảnh xảy ra sự việc.

- Kể lại diễn biến sự việc theo một trình tự thời gian, không gian nhất định. Có sự việc khởi đầu, sự việc cao trào, đỉnh điểm, kết thúc. 
-  Thái độ của bố mẹ qua việc làm của em.
-  Suy nghĩ của bản thân về việc làm tốt. 
* Kết bài: 

- Cảm nhận chung về việc làm của bản thân.

- Liên hệ nêu mong ước, hứa hẹn.
	0.5

2.0

0.5

	 d. Sáng tạo: 
- Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về nội dung kể. 

- Chú ý kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.
	0.5

	 e. Chính tả, dùng từ, đặt câu:  Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5


Lưu ý:  GV cần linh hoạt trong việc đánh giá và ghi điểm cho từng đối tượng học sinh . 

------------------------ Hết ------------------------

                                                                         Người ra đề:

                Tổ trưởng                                                                  Giáo viên bộ môn

            Đặng Thị Hòa                                                            Ngô Thị Bích Thuận

